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Bài 12: Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ đầu thế kỉ XX - 1975

TRẮC NGHIỆM CÓ NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ( 3,0 ĐIỂM)
<NB> 1a. Một trong những địa điểm diễn ra các hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu vào đầu thế kỉ XX là
Pháp. 
                  B. Anh. 
                 C. Nhật. 
                            D. Ấn Độ.

<NB>1b. Một trong những địa điểm diễn ra các hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu vào đầu thế kỉ XX là
Pháp. 
                  B. Anh. 
                 C. Trung Quốc. 
                  D. Ấn Độ.
<NB>2a.  Trong khoảng thời gian từ năm 1905 đến năm 1909, Phan Bội Châu đã tham gia thành lập tổ chức nào sau đây?
Hội Liên hiệp thuộc địa.                                  B. Mặt trận Việt - Miên - Lào.

C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.                           D. Điền - Quế - Việt Liên minh.
<NB>2b. Trong khoảng thời gian từ năm 1905 đến năm 1909, Phan Bội Châu đã tham gia thành lập tổ chức nào sau đây?

Hội Liên hiệp thuộc địa.                                  B. Đông Á Đồng minh Hội.

C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.                           D. Mặt trận Việt - Miên - Lào.
<NB> 3a. Một trong những địa điểm diễn ra các hoạt động đối ngoại của Phan Châu Trinh trong những năm 1911 - 1925 là

Pháp.                         B. Ấn Độ.                    C. Liên Xô.                        D. Ba Lan.
<NB> 3b. Một trong những địa điểm diễn ra các hoạt động đối ngoại của Phan Châu Trinh năm 1912 là 
A. Anh.                            B. Pháp.                    C. Liên Xô.                          D. Ba Lan.
<NB> 4a. Một trong những hoạt động đối ngoại nổi bật của Phan Châu Trinh đầu thế kỷ XX là 
A. sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. 
B. thành lập và phát triển các hoạt động của Việt Nam Quang phục Hội. 
C. tham gia sáng lập Đảng Cộng sản và Đảng Xã hội Pháp. 
D. viết báo, diễn thuyết để thức tỉnh dư luận Pháp về tình hình Việt Nam. 

<NB> 4b. Một trong những hoạt động đối ngoại nổi bật của Phan Châu Trinh trong những năm 1911 - 1925 là

 A. lên án chính sách cai trị của của chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương.
B. sáng lập Hội Chấn Hoa Hưng Á và nhiều tổ chức chính trị khác. 
C. gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xai (Pháp). 
D. tổ chức phong trào Đông du, tham gia các hoạt động của Đảng Xã hội Pháp. 

<NB> 5a Một trong những hoạt động đối ngoại của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1918 - 1920 là 
A. tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Liên Xô và Đảng Cộng sản Pháp. 
B. gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xai (Pháp). 
C. gửi bản Điều trần đến Hội nhân quyền ở Paris (Pháp). 
D. tham gia sáng lập tổ chức Việt Nam Quang phục Hội. 

<NB> 5b. Trong giai đoạn 1921 - 1930, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia sáng lập tổ chức nào dưới đây? 
A. Hội Liên hiệp thuộc địa. 
B. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Đông Nam Á. 
C. Hội Liên hiệp các nước thuộc địa và phụ thuộc châu Á. 
D. Hội Liên hiệp Đông Dương. 

<NB> 6a. Trong những năm 1923 -1930, hoạt động ngoại giao của Nguyễn Ái Quốc diễn ra ở

Anh.
B. Đức.
C. Mĩ.
D. Trung Quốc.

<NB> 6b. Trong những năm 1923 -1930, hoạt động ngoại giao của Nguyễn Ái Quốc diễn ra ở

A. Mỹ.
B. Đức.
C. Liên Xô.
D. Nhật Bản.

<NB>7a. Một trong những tổ chức được Nguyễn Ái Quốc thành lập khi ở nước ngoài giai đoạn từ năm 1911 đến năm 1930 là 
A. Hội Liên hiệp thuộc địa.                                 B. Điền - Quế - Việt Liên minh. 
C. Mặt trận Việt - Miên - Lào.                            D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
<NB>7b. Một trong những tổ chức mà Nguyễn Ái Quốc đã gia nhập trong quá trình tìm đường cứu nước (1911-1941) là 
A. Đảng xã hội Pháp.                                        B. Đảng Cộng sản Mỹ. 
C. Đảng Cộng sản Đức.                                    D. Đảng Dân chủ Mỹ.

<NB> 8a. Hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương trong giai đoạn 1930 - 1940 là 
A. duy trì liên lạc với Quốc tế Cộng sản, các Đảng Cộng sản và phong trào vô sản ở các nước. 
B. duy trì liên lạc với Quốc tế Vô sản, các đảng xã hội và phong trào vô sản ở các nước. 
C. thể hiện sự ủng hộ Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa và các nước thuộc phe Đồng minh. 
D. thể hiện sự ủng hộ các nước thuộc phe Đồng minh và các nước xã hội chủ nghĩa. 
<NB> 8b. Trong giai đoạn 1941 - 1945, hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương thể hiện chủ trương  
A. liên lạc với Quốc tế Cộng sản và các đảng xã hội ở các nước trên thế giới. 

B. ủng hộ Liên Xô cùng lực lượng Đồng minh trong cuộc chiến chống phát xít.

C. ủng hộ Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa và các nước thuộc phe Đồng minh. 
D. liên hệ với Nhật Bản để nhờ đánh đuổi thực dân Pháp giải phóng dân tộc. 
<TH > 1. Mục đích thực hiện các hoạt động đối ngoại của Phan Chu Trinh đầu thế kỉ XX là 
A. vận động cải cách và duy tân.                     B. tiến hành khởi nghĩa vũ trang. 
C. tập hợp lực lượng cách mạng.                     D. xin viện trợ các nước châu Âu.
 <TH >2a. Sự kiện nào sau đây đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng cho dân tộc Việt Nam? 
A. Bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế III (1920). 
B. Gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam (1919). 
C. Đọc được bản Luận cương của Lênin (1920). 
D. Tham gia hợp nhất các tổ chức Cộng sản (1930). 
.<TH >2b. Sự kiện nào sau đây đánh dấu Nguyễn Ái Quốc từ một người yêu nước chân chính trở thành một người cộng sản? 
A. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (1920). 
B. Gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam (1919). 
C. Đọc được bản Luận cương của Lênin (1920). 
D. Tham gia hợp nhất các tổ chức Cộng sản (1930). 
<TH >3a. Trong giai đoạn 1941 - 1945, chủ trương và chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương được thực hiện chủ yếu thông qua tổ chức nào sau đây?
A. Ban Chỉ huy hải ngoại.                               B. Mặt trận Việt Minh. 
C. Mặt trận Liên Việt.                                     D. Quốc tế Cộng sản. 

<TH >3b.Trong giai đoạn 1930 - 1940, Đảng Cộng sản Đông Dương duy trì liên lạc với tổ chức nào sau đây?

A. Quốc tế Cộng sản.                                      B. Hội Liên hiệp thuộc địa.      
C. Đảng Cộng sản Mĩ.                                    D. Việt Nam Quang phục Hội. 
<TH >4a. Trong những năm 1944 – 1945, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương đã chủ động liên lạc với lực lượng của nước nào để cùng đấu tranh chống Nhật Bản? 
A. Mỹ.                  B. Ấn Độ.                   C. Phi-lip-pin.                   D. In-đô-nê-xi-a. 
<TH >4b. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, thông qua Mặt trận Việt Minh, Đảng Cộng sản Đông Dương ủng hộ lực lượng nào sau đây? 
Khối Hiệp ước.        B. Phe Đồng minh.       C. Đức và Nhật Bản.      D. Nhật Bản và Italia. 

Bài 14:  Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh (Trắc nghiệm đúng - sai)

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI (4,0 ĐIỂM):

Câu 1a. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
“Năm 1901, được tin Nguyễn Sinh Sắc đỗ Phó bảng, người dân làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đã dựng một ngôi nhà 5 gian để đón ông cùng gia đình. Dưới mái nhà tranh này, cậu học trò Nguyễn Sinh Cung (tức Nguyễn Tất Thành) được lắng nghe nhiều buổi đàm đạo văn chương, luận bàn thế sự của cha mình với các nhà nho và sĩ phu yêu nước trong vùng. Những năm tháng thiếu thời ở làng Sen và quê hương xứ Nghệ đã có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này."

                                                     (Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cánh Diều, tr.83)
a. Tư liệu đề cập đến thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê nhà Nghệ An.
b. Ngay từ nhỏ, Nguyễn Tất Thành đã được bàn luận thế sự cùng các sĩ phu yêu nước.
c. Năm tháng thiếu thời đã có ảnh hưởng quyết định đến sự nghiệp của Hồ Chí Minh.
d. Nguyễn Tất Thành ngay từ niên thiều đã sớm được hun đúc ý chỉ giải phóng dân tộc.
Câu 2b: Đọc đoạn tư liệu sau: 
“Xứ Đông Dương bị chủ nghĩa tư bản Pháp bóc lột để làm giàu cho một số cá mập! 
Người ta đưa người Đông Dương vào chỗ chết trong cuộc chém giết của bọn tư bản để 
bảo vệ những cái gì mà chính họ cũng không hề biết. Người ta đầu độc họ bằng rượu 
cồn và thuốc phiện. Người ta kìm họ trong ngu dốt…” 
(Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 1, NXB Chính trị Quốc gia, 2011, tr.46) 

a. Hồ Chí Minh đề cập đến việc xứ Đông Dương đã bị chủ nghĩa tư bản Pháp tiến hành 
cuộc khai thác bóc lột. 
b. Chính sách khai thác bóc lột thuộc địa ở xứ Đông Dương chỉ làm giàu cho một số tư bản Pháp.
c. Trong các cuộc khai thác bóc lột mà Hồ Chí Minh đề cập đến trong đoạn tư liệu thì 
chủ nghĩa tư bản Pháp tập trung chủ yếu vào kinh tế đồng thời áp đặt văn hoá xã hội. 
d. Trong quá trình khai thác bóc lột, Hồ Chí Minh đề cập đến việc chủ nghĩa tư bản 
Pháp chú trọng nhất về vấn đề văn hoá nhằm làm cho người thuộc địa trở thành nô lệ. 
Câu 2a. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
“Bản yêu sách” đã trở thành tuyên ngôn chính trị báo hiệu sự mở đầu của giai đoạn mới trong việc phát triển phong trào giải phóng dân tộc của Việt Nam... Người Pháp coi cuộc đấu tranh đó là một “quả bom" làm chấn động dư luận nước Pháp. Còn người Việt Nam cho đó là tiếng sấm mùa xuân". 

(Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cánh Diều, trang 86).
a. Tư liệu đề cập đến sự kiện Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách 8 điểm đến Véc-xai.
b. Sự kiện trên đã đưa Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành người cộng sản. 
c. Sau sự kiện, Nguyễn Ái Quốc khẳng định phải dựa vào sức mình để tự giải phóng.
d. Sau năm 1920, Nguyễn Ái Quốc trở thành lãnh đạo chủ chốt của Quốc tế Cộng sản.

Câu 2b. Đọc đoạn tư liệu sau: 
“Không có vẻ kiêu kỳ, không có gì ngạo mạn trong lời nói, mà chỉ thấy niềm tin mãnh 
liệt vào nhân dân… Chưa bao giờ chúng tôi thấy sự giản dị và vĩ đại đi liền với nhau như vậy. Chưa bao giờ một con người khi nói với chúng tôi về các em nhỏ lại giáo dục chúng tôi nhiều như vậy. Tư tưởng và lời nói của Chủ tịch chứa đựng sự đau thương và anh dũng của cả một

dân tộc đã làm nên lịch sử của mình. Nhưng sự dịu hiền toả ra từ những lời nói chỉ có ở Chủ tịch Hồ Chí Minh!” 
(Trích trong Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè quốc tế, NXB Sự thật, bài viết “Một người tượng trưng cho cả dân tộc” – R Agiende) 
a. Đoạn tư liệu cho thấy đức tính giản dị và gần gũi của Bác ngay cả khi gặp gỡ khách 
quốc tế. 
b. Đoạn tư liệu cho thấy sức cảm hoá lớn đối với người khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
c. Đoạn tư liệu đã cho thấy sự kính trọng của nhân vật đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
d. Đoạn tư liệu khẳng định mọi người đều cảm nhận được lòng yêu nước thương dân 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Bài 13: Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ 1975 đến nay
PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM):

Câu 1. Về hoạt động đối ngoại tiêu biểu của Việt Nam từ năm 1986 đến nay, anh/ chị hãy:

a. Hoàn thành bảng niên biểu về hoạt động đối ngoại tiêu biểu của Việt Nam theo mẫu:

	Thời gian
	Những sự kiện tiêu biểu

	Năm 1991
	

	Năm 1995
	

	Năm 2007
	

	Từ năm 2008 đến năm 2023
	


b. Rút ra nhận xét về hoạt động đối ngoại tiêu biểu của Việt Nam trong giai đoạn này.

----- HẾT -----


